
                                         CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II. 

                                                        MÔN GDCD 12 

                                                            ********* 
Câu 1: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử? 

A. 16 tuổi.  B. 18 tuổi.  C. 21 tuổi.  D. 20 tuổi. 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Ứng dụng công nghệ tiên tiến. B. Chủ động đăng kí bản quyền. 

C. Chuyển giao quy trình quản lí. D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 

Câu 3: Ba bạn T, H, K cùng nhau đi học về và phát hiện anh X đang trộn hóa chất độc 

hại vào thức ăn. Sau đó, T rủ H và K tố cáo hành vi này của anh X nhưng H nói : « 

Mình là học sinh làm gì có quyền tố cáo ». K khẳng định mọi công dân đều có quyền 

tố cáo để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ mọi người. T cũng 

nhất trí với K. Theo em, trong ba bạn trên, bạn nào đã vận dụng đúng quyền tố cáo của 

công dân ? 

A. Bạn H  B. Bạn T và bạn K  C. Bạn K D. Bạn T và bạn H 

Câu 4: Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 

A. Quyền khiếu nại.     B. Quyền tố cáo.  

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  D. Quyền bầu cử, ứng cử  

Câu 5: Công dân khiếu nại nhằm mục đích gì? 

A. Đề nghị cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính . 

B. Báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật. 

C. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước. 

D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại. 

Câu 6: Quyền học tập của công dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau 

và ở các loại hình trường, lớp khác nhau, là một nội dung thuộc quyền nào? 

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời. B. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. quyền học không hạn chế.   D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập 

Câu 7: Người dân phường 5 quận 8 đi họp để thảo luận về việc nâng đường lên cao 

chống ngập là thực hiện cơ chế nào của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? 

A. Dân làm.            B. Dân bàn                         C. Dân kiểm tra. D. Dân biết. 

Câu 8: Dù đã 83 tuổi, cụ Lê Phước Thiện vẫn theo học Cao học nghành Quản trị kinh 

doanh tại trường Đại học Duy Tân ( Đà Nẵng). Việc học của cụ Thiện đã thực hiện nội 

dung nào dưới đây của công dân về quyền học tập? 

A. Học không hạn chế.    B. Tự do lựa chọn ngành nghề học 

tập. 

C. Tự do lựa chọn hình thức học tập.  D. Bình đẳng về cơ hội học tập 

Câu 9: Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại 

và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ đạo đức là nội dung thuộc quyền nào sau 

đây? 

A. Quyền dân chủ.   B. Quyền tự do cơ bản.  

C. Quyền sáng tạo.  D. Quyền được phát triển . 

Câu 10: Việc ông Hoàng Tuấn Anh tìm tòi, phát minh ra máy ATM gạo đầu tiên là 

minh chứng cụ thể cho quyền nào sau đây? 

A. Quyền phát triển. B. Quyền tự do cơ bản. C. Quyền tác giả. D. Quyền sáng tạo . 

Câu 11: Quyền có mức sống vật chất đầy đủ là nội dung thuộc 

A. quyền sáng tạo.   B. quyền phát triển. C. quyền học tập. D. quyền tồn tại. 

Câu 12: Chủ thể nào sau đây có quyền tố cáo ? 

A. Mọi công dân.       B. Cá nhân, tổ chức.  



C. Cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền.  D. Các tổ chức nhân quyền. 

Câu 13: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều 

được 

A. thay đổi đồng bộ chương trình . B. điều chỉnh phương thức đào tạo. 

C. học bằng nhiều hình thức .  D. cấp học bổng toàn phần. 

Câu 14: Mục đích của tố cáo là gì? 

A. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật. 

B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm vi phạm pháp luật. 

C. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân. 

D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 15: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực 

hiện quyền nào dưới đây? 

A. Tự do ngôn luận.   B. Tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. 

C. Quyền chính trị của công dân. D. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 16: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền tác giả.     B. Quyền được phát triển.  

C. Quyền phát minh sáng chế.   D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 17: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế 

nào? 

A. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”.  

B. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 

C. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.   

D. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 

Câu 18: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện 

A. dấu hiệu biến đổi khí hậu.  B. sự thay đổi của chủng virus mới. 

C. hành vi khai thác gỗ trái phép.  D. thông tin niêm yết chứng khoán. 

Câu 19: Ý kiến nào sau đây sai khi nói đến quyền được phát triển của công dân? 

A. Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất 

nước. 

B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ. 

C. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

D. Công dân được hưởng đời sống tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế của đất 

nước. 

Câu 20: Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? 

A. Quyền học tập không hạn chế.  

B. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. 

C. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.  

D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân? 

A. Xử lí thông tin liên ngành.   B. Khuyến khích bồi dưỡng tài năng. 

C. Tham gia các hoạt động văn hóa.  D. Nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. 

Câu 22: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh cả nước chấp hành quy 

định và  khai báo y tế theo yêu cầu. Việc làm này của học sinh cho thấy các em đang 

thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội qua cơ chế nào sau đây? 

A. Dân bàn.                B. Dân làm.       C. Dân biết.       D. Dân kiểm tra. 

Câu 23: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, nhà nước đã sử dụng nhiều loại 

phương tiện khác nhau để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân hiểu rõ mức 



độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng  tránh. Việc làm này thể hiện Nhà nước ta 

đang thực hiện tốt cơ chế nào của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Dân kiểm tra.        B. Dân biết.        C. Dân bàn.        D. Dân làm. 

Câu 24: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản trong lĩnh vực 

A. chính trị. B. xã hội. C. kinh tế. D. văn hóa. 

Câu 25: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của 

mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì? 

A. Quyền tố cáo.     B. Quyền bãi nại.   C. Quyền ứng cử. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 26: Quyền tác giả thuộc quyền nào dưới đây? 

A. quyền tồn tại.     B. quyền phát triển.     C. quyền học tập. D. quyền sáng tạo. 

Câu 27: Nội dung nào sau đây thuộc quyền sáng tạo của công dân? 

A. Công dân được quyền phát triển tài năng của mình. 

B. Công dân được học tập, vui chơi, giải trí. 

C. Công dân được quyền thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

D. Công dân được quyền sáng tác, sáng chế, tạo ra kiểu dáng công nghiệp. 

Câu 28: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi 

ngân sách quyên góp ủng hộ người nghèo. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế 

toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Ông K và người dân xã X  B. Chủ tịch xã và kế toán M 

C. Chủ tịch xã và người dân xã X D. Kế toán M, ông K và người dân xã X 

Câu 29: Trẻ em phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu, được phát bảo 

hiểm y tế miễn phí cho đến 6 tuổi, được tiêm phòng bệnh….Trẻ em đang được hưởng 

quyền nào sau đây? 

A. Quyền sáng tạo.                                    B. Quyền tự do cơ bản.          

C. Quyền được phát triển .                        D. Quyền dân chủ. 

Câu 30: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Ủy ban nhân thành phố và các 

tỉnh đã lấy ý kiến về việc có nên cho trẻ đến trường hay không. Việc làm này cho thấy 

Nhà nước ta đang thực hiện cơ chế nào của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội? 

A. Dân kiểm tra                       B. Dân bàn.               C. Dân biết.         D. Dân làm. 

Câu 31: Nhà nước yêu cầu các cơ quan chức năng dùng nhiều hình thức khác nhau để 

bổ sung kiến thức cho học sinh thông qua phát sóng truyền hình; dạy học thông qua 

trang E-Learning, dạy học bằng những ứng dụng Zoom, Meet, Classroom, Facebook, 

Zalo,…trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà phòng chống dịch Covid – 19. Việc 

làm này thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

A. Học từ thấp đến cao.  B. Bình đẳng trong học tập. 

C. Học thường xuyên, suốt đời. D. Học không hạn chế. 

Câu 32: Chị M và anh N từng yêu nhau và đã quan hệ tình dục khi chưa đăng ký kết 

hôn. Phát hiện anh N không có nghề nghiệp ổn định mà còn vũ phu với mình nên chị 

M đề nghị chia tay. Anh N không chấp nhận mà còn buộc chị M phải tiếp tục cung cấp 

tiền cho anh tiêu xài nếu không anh ta sẽ gửi những hình ảnh hai người quan hệ với 

nhau đến gia đình và tung lên Facebook cho mọi người biết. Nếu bạn là chị M, bạn sẽ 

chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật ? 

A. Mướn người đánh cho anh ta một trận. 

B. Âm thầm chịu đựng cho yên mọi chuyện. 

C. Tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của anh N 

D. Khiếu nại với gia đình anh N để đòi lại quyền lợi cho mình. 



Câu 33: Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, 

phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu 

theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm 

nguyên tắc bầu cử? 

A. Anh T và chị H    B. Chị H và nhân viên S 

C. Anh T, chị H và nhân viên S  D. Chị H, cụ M và nhân viên S 

Câu 34: Công dân có quyền học phù hợp năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện 

của mình là một nội dung thuộc 

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập. B. quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

C. quyền học không hạn chế.  D. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 35: Chị K làm ở bộ phận văn thư của công ty Z. Đột nhiên chị K bị chuyển sang 

bộ phận tạp vụ của công ty. Để bảo vệ quyền lợi của mình chị K cần sử dụng quyền 

nào sau đây? 

A. Quyền bãi nại.             B. Quyền tố cáo.     C. Quyền khiếu nại. D. Quyền ứng cử. 

Câu 36: Quyền được khuyến khích để phát triển tài năng là nội dung thuộc 

A. quyền tồn tại.            B. quyền học tập.   C. quyền sáng tạo.   D. quyền phát triển. 

Câu 37: Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại 

và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ đạo đức là nội dung thuộc 

A. quyền tự do.             B. quyền tồn tại.      C. quyền học tập.   D. quyền phát triển. 

Câu 38: Ngày 22/5/2021, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử ? 

A. 21/5/2006 B. 21/4/2004 C. 21/5/2003 D. 

21/5/2005 

Câu 39: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân? 

A. Học thay người đại diện.  B. Học từ thấp đến cao. 

C. Học bằng nhiều hình thức.            D. Học theo sự ủy quyền. 

Câu 40: Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 

A. Ông Y tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 

B. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 

C. Chị X nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 

D. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

Câu 41: Ai dưới đây có quyền bầu cử? 

A. Người đang bị bệnh phải nằm viện. B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

C. Người đang chấp hành hình phạt tù. D. Người bị tước quyền theo bản án. 

Câu 42: Trong những trường hợp đặc biệt, những người phát triển sớm về trí tuệ có 

quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là quyền gì của công dân? 

A. Phát triển.                    B. Hưởng thụ.                  C. Học tập.        D. Sáng tạo. 

Câu 43: Mỗi cử tri đều tự mình viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào 

dưới đây? 

A. Bỏ phiếu kín.                B. Phổ thông.                  C. Bình đẳng. D. Trực tiếp. 

Câu 44: Khi đang bỏ phiếu bầu cử anh A và chị B trao đổi với nhau về việc chọn ai. 

Điều này vi phạm nguyên tắc nào?  

A. Trực tiếp.                      B. Bình đẳng.            C. Bỏ phiếu kín. D. Phổ thông. 

Câu 45: Sau khi tập thơ của anh K được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh K có 

hành vi vi phạm bản quyền nên chị L đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa 

đưa ra quyết định chính thức, anh K vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công 

dân? 

A. Sáng tác.               B. Sáng chế.       C. Tác giả.            D. Sở hữu công nghiệp. 



Câu 46: Theo Hiến pháp quy định, người có quyền ứng cử ở nước ta có độ tuổi là bao 

nhiêu? 

A. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.  B. Mọi công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 

C. Mọi công dân từ đủ 25 tuổi trở lên.  D. Mọi công dân từ đủ 20 tuổi trở lên. 

Câu 47: Theo Hiến pháp quy định, người có quyền bầu cử ở nước ta có độ tuổi là bao 

nhiêu? 

A. Mọi công dân từ đủ 21 tuổi trở lên.  B. Mọi công dân từ đủ 20 tuổi trở lên. 

C. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.  D. Mọi công dân từ đủ 25 tuổi trở lên. 

Câu 48: Việc làm nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã 

hội? 

A. Hoạt động từ thiện.    B. Góp ý kiến xây dựng văn bản luật. 

C. Góp ý hoạt động của cán bộ xã.  D. Góp ý dự thảo Luật Hình sự. 

Câu 49: Ở nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại 

biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử? 

A. Nguyên tắc bỏ phiếu kín.                B. Nguyên tắc bình đẳng.   

C. Nguyên tắc trực tiếp.                      D. Nguyên tắc phổ thông. 

Câu 50: Mục đích của khiếu nại là gì? 

A. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân. B. Phát hiện, ngăn ngừa việc 

làm trái pháp luật. 

C. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật. D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân. 

Câu 51: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Trực tiếp.            B. Gián tiếp.              C. Tập trung. D. Tượng trưng. 

Câu 52: Thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến nhà ông K cho ông bỏ phiếu 

bầu vì ông bị bệnh không đi được. Việc làm này thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 

A. bình đẳng.           B. phổ thông.             C. bỏ phiếu kín. D. trực tiếp. 

Câu 53: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành 

vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền 

A. tố cáo.                 B. bầu cử.                   C. khiếu nại.           D. góp ý. 

Câu 54: Công dân được quyền khiếu nại khi thấy hành vi 

A. vi phạm pháp luật. 

B. xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

C. xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

D. gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cá nhân. 

Câu 55: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M 

có thể 

A. khởi kiện lên công an. B. tố cáo. C. không thực thực hiện theo. D. khiếu nại. 

Câu 56: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 

A. Anh K tình cờ phát hiện nhóm người mua bán ma túy trái phép. 

B. Chị B nhận được giấy báo của Công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con. 

C. Chị N nhận được thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 2 lần những tháng trước. 

Câu 57: Ngày 22/5/2021, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử ? 

A. 21/5/2002 B. 21/5/2000 C. 21/4/2001 D. 

21/5/2003 

Câu 58: Quyền nào sau đây thuộc quyền sáng tạo? 

A. Sở hữu công nghiệp B. phát triển nghệ thuật.  



C. tư duy nghệ thuật. D. sở hữu khoa học, công nghệ. 

Câu 59: Học sinh A đã viết một truyện ngắn và được đăng trên Báo Mực Tím. Học 

sinh A thực hiện quyền 

A. sáng tạo của công dân.              B. sáng tác của công dân. 

C. hoạt động báo chí.    D. tự do báo chí của công dân. 

Câu 60: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập không hạn chế của công 

dân? 

A. “Học, học nữa, học mãi”.   B. Học từ thấp tới cao.  

C. Tự do nghiên cứu khoa học.  D. Học tập suốt đời. 

Câu 61: Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B đã cho nhân viên sản 

xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp 

hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.                    B. Quyền phát minh.    

C. Quyền cải tiến kĩ thuật.         D. Quyền tác giả. 

Câu 62: Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh 

vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền 

A. phát minh.                B. sáng chế.           C. sáng tác.       D. sáng tạo. 

Câu 63: Khi anh H mang thuốc đến trường mầm non Y thì tình cờ phát hiện cô giáo A 

đang nhốt cháu X trong phòng vệ sinh vì vi phạm kỉ luật. Anh H cần thực hiện quyền 

nào sau đây để bảo vệ cháu X? 

A. Quyền bãi nại.         B. Quyền tố cáo.  

C. Quyền khiếu nại.         D. Quyền xúc phạm nhân phẩm danh dự. 

Câu 64: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là 

A. mọi công dân đều phải đóng học phí.  

B. mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. mọi công dân đều được ưu tiên trong học tập.   

D. mọi công dân có quyền như nhau trong học tập. 

Câu 65: Trẻ em 6 tuổi được vào lớp 1 là thể hiện quyền nào? 

A. Quyền học tập.     B. Quyền trẻ em.   C. Quyền phát triển.   D. Quyền được chăm 

sóc. 

Câu 66: Em A là học sinh lớp 12 tại một trường công lập ở TPHCM, nhưng vì gia 

đình gặp khó khăn nên em xin mẹ cho chuyển qua học ở trung tâm giáo dục thường 

xuyên vào buổi tối để ban ngày đi làm phụ giúp gia đình. Việc làm này là nội dung nào 

của quyền học tập? 

A. tự do lựa chọn ngành nghề.  B. học không hạn chế.  

C. tự do học tập.               D. Học thường xuyên, suốt đời. 

Câu 67: Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện 

anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân cùa mình là anh H và 

anh T nghe, vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D 

trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D; Những ai dưới đây vi phạm 

nguyên tắc bầu cử? 

A. Chồng chị A, anh D và H  B. Vợ chồng chị A, anh D, H và T 

C. Chị A, anh D và H  D. Vợ chồng chị A và anh D 

Câu 68: Việc Nhà nước áp dụng hình thức điều trị y tế miễn phí cho toàn bộ người 

dân Việt Nam bị nhiễm Covid - 19 là thể hiện nội dung quyền nào sau đây của công 

dân?. 

A. Quyền dân chủ.                        B. Quyền sáng tạo.  

C. Quyền được phát triển .           D. Quyền tự do cơ bản. 



Câu 69: Em Nguyễn Vũ Khánh Linh (17 tuổi, lớp 11 trường chuyên THPT Hạ Long, 

Quảng Ninh)là nữ sinh được chủ tịch tập đoàn FPT trao 4 phần thưởng đặc biệt vì 

thành tích học tập xuất sắc trong chương trình đại học ngành công nghệ thông tin tại 

FUNIX thông qua học online. Sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ được trao bằng tốt 

nghiệp đại học. Việc làm của chủ tịch tập đoàn FPT thể hiện quyền nào sau đây? 

A. Quyền tự do cơ bản.  B. Được phát triển .  C. Quyền sáng tạo.  D. Quyền dân chủ. 

Câu 70: Trẻ em phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh là 

quyền 

A. sáng tạo.                B. học tập.        C. phát triển.  D. hưởng thụ. 

Câu 71: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thực hiện theo 

cơ chế nào? 

A. Đoàn kết, bình đẳng, dân chủ.  B. Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm 

tra. 

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. D. Tự do, tự nguyện, bình 

đẳng. 

Câu 72: Mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra 

các phát minh, sáng chế…đây là quyền 

A. sáng tạo của công dân B. phát minh của công dân 

C. sở hữu của công dân D. sáng kiến của công dân 

Câu 73: Ở phạm vi cơ sở thì quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thực 

hiện theo cơ chế nào? 

A. Dân biết, dân bàn, dân thực hiện và kiểm tra. B. Dân biết, dân thực hiện và dân 

kiểm tra. 

C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra D. Nhân dân giám sát tất cả các hoạt 

động. 

Câu 74: Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với 

A. sự yêu thích, say mê, mơ ước, điều kiện của mình.  

B. điều kiện, sở thích, đam mê yêu cầu của xã hội. 

C. năng khiếu, khả năng, sở thích, yêu cầu của mình.   

D. năng khiếu, khả năng, điều kiện, sở thích của mình. 

Câu 75: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm 

A. quyền tự do sáng tác, tìm hiểu các công trình khoa học. 

B. quyền sở hữu, quyền nghiên cứu, tìm hiểu cái mới. 

C. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

D. quyền tác giả, quyền sở hữu, quyền nghiên cứu khoa học. 

Câu 76: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 bạn A đã lựa chọn đăng kí xét 

tuyển vào ngành đồ họa của trường Đại học Kiến trúc vì đã từ lâu A mơ ước trở thành 

một kiến trúc sư. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập 

của A? 

A. Bình đẳng về cơ hội học tập.  B. Học không hạn chế. 

C. Học thường xuyên, học suốt đời. D. Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp. 

Câu 77: Anh K và chị H cùng đến tổ bầu cử số 5 để bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân 

dân các cấp. Trong đợt bầu cử này chú của anh K cũng có tên trong danh sách những 

người ứng cử cho nên lúc đi vào phòng viết phiếu bầu anh K đã gợi ý cho chị H bầu 

chọn cho chú của mình và được chị đồng ý. Trong trường hợp này anh K và chị H đã 

vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Bình đẳng.                 B. Bỏ phiếu kín. C. Phổ thông. D. Trực tiếp. 



Câu 78: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính 

xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền nào sau đây? 

A. Khiếu nại. B. Tố cáo.  C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Tự do ngôn luận. 

Câu 79: Công dân có quyền học từ tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học theo 

quy định của pháp luật là thể hiện 

A. quyền học không hạn chế.    B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào. D. quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 80: Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm 

pháp luật mà công dân có thể tố cáo là 

A. cá nhân.  B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.      

C. tổ chức.                D. bất cứ cơ quan, tổ chức nào. 

Câu 81: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền sở hữu công nghiệp.    B. Quyền tác giả.   

C. Quyền được phát triển.     D. Quyền phát minh sáng chế. 

Câu 82: Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ 

từ xa, học ở các trường chuyên biệt là thể hiện 

A. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.   B. quyền học không hạn chế. 

C. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. D. quyền học thường xuyên, 

học suốt đời. 

Câu 83: Những ai được thực hiện quyền tố cáo? 

A. Những người không vi phạm pháp luật. B. Mọi công dân. 

C. Mọi cá nhân, tổ chức.   D. Những công dân đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 84: Phát hiện kẻ gian phá khóa, đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho 

cơ quan công an. T đã thực hiện quyền nào của công dân dưới đây? 

A. Tố cáo.                 B. Khiếu nại.         C. Dân chủ.   D. Tự do ngôn luận. 

Câu 85: Ngày 20/05/2020 nước ta tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây sẽ đủ tuổi để tham gia 

bầu cử? 

A. 20/05/2002.             B. 19/05/2002.  C. 19/05/2003. D. 21/05/2002. 

Câu 86: Trần Minh Chung, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Vạn Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình đã sáng chế ra máy rửa tay tự động với độ an toàn, thuận tiện 

cao, nhằm giúp các bạn học sinh phòng bệnh Covid 19. Việc làm của Chung thể hiện 

quyền 

A. sáng tạo.                  B. thực hành. C. tự do nghiên cứu.  D. học tập. 

Câu 87: Bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế.                   B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Xã hội. 

Câu 88: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ những trường 

hợp pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 

A. Bỏ phiếu kín.          B. Bình đẳng. C. Phổ thông. D. Trực tiếp. 

Câu 89: Theo quy hoạch thì ở tất cả các tỉnh thành của nước ta, đặc biệt là ở những 

thành phố đông dân cư, Nhà nước ta đều để dành quỹ đất nhằm xây dựng các công 

viên xây xanh, nơi sinh hoạt công cộng để đáp ứng nhu cầu giải trí, thể dục thể thao 

cho nhân dân. Việc làm này đã đáp ứng được quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được vui chơi của công dân. B. Quyền bình đẳng của công dân. 

C. Quyền được phát triển của công dân. D. Quyền được chăm sóc sức khỏe. 

Câu 90: Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội của công dân? 



A. Quyên góp tiền, quần áo, … ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. 

B. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học. 

C. Kiến nghị với Ủy bản nhân dân xã về hướng phát triển của các ngành thủ công 

truyền thống của xã mình. 

D. Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm ở nơi cư 

trú. 

Câu 91: Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng thuộc quyền 

nào dưới đây? 

A. Quyền sáng tạo.      B. Quyền được phát triển.  C. Quyền học tập. D. Quyền tự do. 

Câu 92: Bạn H đang là học sinh lớp 12, rất say mê ca hát và có giọng hát rất hay. Bạn 

đã tham gia nhiều cuộc thi và đã đạt được một số giải thưởng cao. Bạn H đã làm đơn 

và và được Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội đặc cách nhận vào học. 

Việc làm trên của Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội đã thực hiện quyền 

nào dưới đây? 

A. Quyền sáng tạo của công dân.   

B. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân. 

C. Quyền học không hạn chế của công dân. 

D. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân. 

Câu 93: Bà N bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công 

trình xây dựng nhà ở. Khi cho rằng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà N cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào 

dưới đây cho đúng pháp luật ? 

A. Đơn khiếu nại, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.  

B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện. 

C. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ. 

D. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Câu 94: Ý kiến nào sau đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

B. Công dân có quyền học tập không hạn chế. 

C. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau. 

D. Công dân được vào học bất cứ trường, lớp nào mà mình muốn. 

Câu 95: A là học sinh lớp 12, em có niềm đam mê với hội họa nên muốn thi vào đại 

học mĩ thuật nhưng ba mẹ lại muốn A thi vào kinh tế với lí do gia đình có kinh doanh, 

em học xong có thể về làm cho gia đình. Việc làm của ba, mẹ A vi phạm 

A. quyền tự do cá nhân.       B. quyền học tập.    

C. quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con.   D. quyền phát triển. 

Câu 96: Mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra 

các phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất … là nói về quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.      B. Quyền nghiên cứu.  

C. Quyền được phát triển. D. Quyền lao động. 

Câu 97: Cha mẹ được khuyến cáo chủng ngừa đầy đủ cho trẻ về các bệnh đã có vắc-

xin phòng ngừa để có được sự bảo vệ tốt tránh khỏi một số bệnh nguy hiểm. Các vắc 

xin khuyến cáo chủng ngừa thường qui cho trẻ nhỏ được miễn phí trong Chương trình 

Tiêm chủng Quốc gia. Điều này thể hiện quyền gì của trẻ em? 

A. Quyền trẻ em.   B. Quyền phát triển.      

C. Quyền chăm sóc sức khỏe. D. Quyền được bảo vệ. 

Câu 98: Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện 



A. cơ quan ra quyết định luân chuyển công việc của mình không hợp lí. 

B. cán bộ thu thuế quá cao so với doanh thu của công ti. 

C. hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước. 

D. quyết định kỉ luật của công ti quá nặng đối với mình. 

Câu 99: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Chị 

M cần sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ mình? 

A. Khiếu nại.            B. Dân chủ.          C. Tố cáo.           D. Tự do ngôn luận. 

Câu 100: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo 

A. Chị B nhận được quyết định bồi thường đất không thỏa đáng. 

B. Gia đình ông C phải nộp tiền điện cao gấp nhiều lần so với quy định. 

C. Chị A nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con. 

D. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang buôn bán ma túy. 

Câu 101: Vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội thì anh A bị bệnh phải nhập viện nên 

không thể đi tới điểm bầu cử được. Ngay trong hôm đó, tổ bầu cử đã mang thùng 

phiếu phụ và phiếu bầu đến tận nơi để anh A thực hiện quyền của mình. Việc làm này 

thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 

A. Trực tiếp.                B. Bình đẳng. C. Bỏ phiếu kín. D. Phổ thông. 

Câu 102: Vân đang là học sinh lớp 10 nhưng em thường xuyên có những bài văn, bài 

thơ được đăng trên báo Mực Tím. Vân đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

A. Quyền tự do.         B. Quyền học tập.  C. Quyền phát triển. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 103: Ông M đi bỏ phiếu bầu cử nhưng vì ông không biết chữ nên phải nhờ người 

khác viết hộ rồi tự tay bỏ phiếu vào thùng. Trong lúc viết phiếu bầu giúp ông, chị K 

thấy anh G và anh D trao đổi với nhau về việc bỏ phiếu. Trong tình huống trên ai vi 

phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín? 

A. Ông M, anh G và anh D     B. Anh G và anh D             

C. Chị K, anh G và anh D D. Ông M và chị K 

Câu 104: Khi đang bỏ phiếu bầu cử giúp chồng mình là anh A thì chị B thấy anh H và 

anh M đang trao đổi với nhau về việc chọn ai. Chị nhắc nhở hai anh không nên trao 

đổi khi bầu cử, sau đó bỏ phiếu rồi ra về. Trong tình huống trên ai vi phạm nguyên tắc 

trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh H và anh M   B. Chị B, anh H và anh M 

C. Chị B và anh A   D. Vợ chồng chị B, anh H và anh M 

Câu 105: Xã A tổ chức họp với người dân để lấy ý kiến về việc xây dựng nhà thiếu 

nhi ở xã, anh H đã tham gia cuộc họp, sau đó anh còn cùng người dân giám sát việc 

thu tiền quyên góp từ các hộ gia đình của cán bộ xã. Anh H đã thực hiện quyền gì? 

A. Quyền tự do ngôn luận.    B. Quyền kiểm tra hoạt động nhà 

nước. 

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Quyền tố cáo. 

Câu 106: Nhờ người khác đi bỏ phiếu bầu cử thay mình là vi phạm nguyên tắc nào 

sau đây? 

A. Bình đẳng.              B. Bỏ phiếu kín.                  C. Trực tiếp. D. Phổ thông. 

Câu 107: Theo chủ trương mới thì mỗi thôn trong xã sẽ có một nhà văn hóa làm nơi 

sinh hoạt văn hóa chung cho cả thôn và dựa trên kinh phí đóng góp từ các hộ gia đình 

trong thôn. Tại cuộc họp bàn về mức đóng góp của từng hộ gia đình, anh H lên tiếng 

phản đối về mức đóng góp kinh phí xây dựng mà ông K Chủ tịch đề xuất là quá cao so 

với các hộ gia đình nhưng chị L là thư kí lại không ghi vào biên bản cuộc họp. Khi bà 

M phát hiện và phê phán việc này thì ông K đã ngắt lời và không cho bà M tiếp tục dự 

họp. Bức xúc con gái bà M là chị A đã viết bài, đăng tin về những chuyện riêng tư 



trong gia đình của ông K để nói xấu ông. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Ông K và bà M               B. Ông K, chị L và chị A    

C. Ông K và chị L               D. Ông K, anh H và chị A. 

Câu 108: Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Tất cả công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

B. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

C. Công dân được hưởng đời sống đầy đủ nhất theo mong muốn của mình. 

D. Công dân có quyền học tập, học suốt đời để phát triển khả năng của mình. 

Câu 109: Trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để 

khám chữa bệnh là một nội dung thuộc quyền nào đưới đây? 

A. Quyền được phát triển.      B. Quyền tự do.  

C. Quyền bình đẳng.  D. Quyền tham gia khám chữa bệnh. 

Câu 110: Nguyễn Dương Kim Hảo là một cậu bé rất giỏi về công nghệ thông tin. Năm 

2012 khi đang là học sinh lớp 5 cậu được nhận vào học một khóa lập trình căn bản tại 

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và tốt nghiệp với bằng giỏi. Sau đó cậu được 

Thành Đoàn TP.HCM hỗ trợ học bổng hai khóa học lập trình tại FPT... Cho đến nay, 

cậu đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn về công nghệ thông tin ở trong nước và cả 

quốc tế. Việc cậu được nhận vào học ở trường Đại học Bách Khoa, FPT khi mới chỉ là 

học sinh tiểu học thể hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Quyền được phát triển.    B. Quyền học không hạn chế. 

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền tự do học tập của công dân. 

Câu 111: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với 

mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai 

vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều 

lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc và hành hung gây 

thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A và 

chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây cần bị tố cáo? 

A. Chị A và chị B   B. Chị N, chị A và chị B 

C. Vợ chồng chị N   D. Vợ chồng chị N, chị A và chị B 

Câu 112: Người nào sau đây có quyền tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp? 

A. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, là người tốt. 

B. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

C. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên và không vi phạm pháp luật. 

D. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

Câu 113: Được chị M là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ 

khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan X, chị H đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia 

cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông K là Giám đốc sở X đã kí quyết định 

điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau 

khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó chị N đã cố ý trì hoãn việc 

thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây là đối 

tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Chị N, chị H và ông K .  B. Chị N và chị M. C. Chị N và ông K. D. Chị N, chị H,  T 

Câu 114: Khi đang bỏ phiếu giúp chồng của mình theo đề xuất của anh thì chị A phát 

hiện chị H và anh K đang cùng nhau bàn bạc và thống nhất bỏ phiếu cho người nhà 

của anh K là ông D có tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân lần này. Thấy vậy, chị A liền tới yêu cầu chị H và anh K không được làm 



như vậy vì không công bằng nhưng không được. Sau đó, chị H vội cầm phiếu bầu của 

mình và của anh K bỏ luôn vào thùng phiếu. Trong trường hợp này ai là người vi 

phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín? 

A. Chị H, anh K và ông D B. Chị A, chị H và anh K 

C. Vợ chồng chị A và anh K D. Chị H và anh K 

Câu 115: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân gắn liền với hình 

thức dân chủ nào? 

A. Dân chủ nghị trường.       B. Dân chủ đại diện.     

C. Dân chủ gián tiếp.  D. Dân chủ trực tiếp. 

Câu 116: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên cùng công tác tại 

sở X. Vì con gái 8 tháng tuổi của chị bị ốm nên chị B đi làm trễ hai lần nên bà A đã 

điều chuyển chị xuống làm ở bộ phận khác với mức lương thấp hơn, đưa anh C lên vị 

trí của chị B sau khi bà A đã nhận của anh C 50 triệu đồng. Biết chuyện nên anh D đã 

uy hiếp bà A và làm hóa đơn chứng từ chi khống các khoản tiền trong cơ quan để trục 

lợi cho bản thân. Những ai dưới đây là người bị tố cáo? 

A. Bà A và anh D   B. Bà A và anh C 

C. Anh D, bà A và anh C  D. Bà A, anh D, anh C và chị B 

Câu 117: A là một học sinh giỏi, rất thích học Toán và những môn liên quan đến con 

số. Nhưng khi tốt nghiệp lớp 12 vì biến cố gia đình nên A không thể theo học ngành 

Kế toán tại trường Đại học Kinh tế mà em đã đăng kí từ trước. A phải đi làm để có tiền 

lo cho gia đình. Nhưng vì khao khát, vì ước mơ quá lớn nên A đã cố gắng sắp xếp thời 

gian: ban ngày đi làm, ban đêm đi học để có tiền lo cho gia đình, đóng học phí và thực 

hiện được ước mơ của mình. Việc làm của A thể hiện nội dung nào sau đây của quyền 

học tập của công dân? 

A. Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời.  

B. Công dân có quyền học không hạn chế. 

C. Công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào.  

D. Công dân được bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 118: Chị H đã bí mật sao chép bản thiết kế tác phẩm kiến trúc mà anh S mới hoàn 

thiện rồi dùng tên mình đăng kí quyền tác giả. Sau đó, theo đề nghị của ông K là Giám 

đốc một công ty, chị H đã đồng ý cho ông K sử dụng bản thiết kế đó để xây dựng khu 

nghỉ dưỡng của gia đình mình. Vô tình thấy bản thiết kế trong máy tính của chị gái, 

anh N em trai chị H đã sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp và được hội đồng chấm đồ án 

đánh giá cao. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Chị H và anh N   B. Chị H, anh N, ông K và anh S 

C. Chị H, anh N và ông K  D. Chị H và ông K 

Câu 119: Trước khi ban hành, Dự thảo Hiến pháp 2013 được đưa ra thảo luận và lấy ý 

kiến trong nhân dân. Việc làm này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tham gia xây dựng đất nước. B. Quyền tham gia đóng góp ý kiến. 

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 120: Hằng năm Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đều tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật 

cấp quốc gia dành cho học sinh trung học nhằm phát triển phong trào, khuyến khích 

học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật … để giải quyết những vấn đề trong 

cuộc sống. Cuộc thi này nói đến quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tác giả.   B. Quyền sáng tạo.  

C. Quyền nghiên cứu.                    D. Quyền phát triển. 

                                                     HẾT. 

 


